
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
Trường THCS  Tam Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9/10, GVCN: TRẦN HÀ THANH GIANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 9/10 Nguyễn Minh Anh 08/09/2007 x 0988983279 0359591569 K 8/1

2 9/10 Đào Việt Anh 19/08/2007 0902582765 K 8/6

3 9/10 Phạm Nguyễn Phúc Ân 26/11/2007 0938118318 0938118718 K 8/1

4 9/10 Nguyễn Nguyên Bảo 08/12/2007 0979763451 0327651683 Tb 8/6

5 9/10 Phan Nguyễn Thành Danh 07/09/2007 0908574062 0388712767 G 8/4

6 9/10 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 27/05/2007 x 0977519579 0977519579 Tb 8/1

7 9/10 Dương Thị Anh Đào 31/12/2004 x 0368591138 0373461546 Tb 8/5

8 9/10 Nguyễn Phan Minh Đức 06/09/2007 0938912942 0903053883 G 8/1

9 9/10 Nguyễn Trịnh Đức Hào 26/03/2007 0917988917 0966623279 Tb 8/1

10 9/10 Trần Phạm Bảo Hân 27/03/2007 x 0987033379 0938484979 G 8/11

11 9/10 Phan Nguyễn Ngọc Hân 24/10/2007 x 0909682803 0938463588 K 8/2

12 9/10 Đào Việt Hùng 19/10/2007 0914417621 0914417621 G 8/7

13 9/10 Bùi Duy Hưng 20/05/2006 0974919260 0337084663 Tb 8/7

14 9/10 Lê Việt Khoa 27/02/2007 0783555008 0362792823 G 8/8

15 9/10 Nguyễn Vũ Gia Khương 31/05/2007 x 0902635664 0908521381 G 8/8

16 9/10 Trần Thị Thúy Linh 04/10/2007 x 0914791070 0839811196 Tb 8/7

17 9/10 Trần Lê Xuân Mai 03/06/2007 x 0374876641 K 8/5

18 9/10 Vũ Thị Trà My 19/10/2007 x 0394651972 0399669088 Tb 8/7

19 9/10 Bùi Hoàng Kim Mỹ 08/05/2007 x 0984171138 0969306540 G 8/2

20 9/10 Bùi Ngọc Chi Na 25/10/2007 x 0785225502 G 8/3

21 9/10 Đặng Nguyễn Kim Ngân 02/06/2007 x 0909364009 0367757879 Tb 8/6

22 9/10 Cao Thị Kim Ngân 11/11/2007 x 0907038297 K 8/3

23 9/10 Nguyễn Kiều Đông Nghi 27/01/2007 x 0909244802 0973197556 G 8/10

24 9/10 Lâm Tú Nghi 22/09/2007 x 0906899908 0932655368 K 8/4

25 9/10 Vũ Cương Nghị 12/12/2007

26 9/10 Phan Nguyễn Bảo Ngọc 02/02/2007 x 0907583055 0921296078 K 8/6

27 9/10 Phạm Phan Quỳnh Như 02/06/2007 x 0903751013 0906820276 K 8/9

28 9/10 Nguyễn Lương Thành Phát 11/03/2007 0965892099 0932035619 K 8/6

29 9/10 Lê Hoàng Phúc 16/11/2007 0918852339 0835741737 K 8/9

30 9/10 Nguyễn Hoàng Phúc 17/06/2007 0918810171 0963379668 Tb 8/1

31 9/10 Trần Hoàng Phúc 17/09/2007 0379542650 0987144286 G 8/11

32 9/10 Nguyễn Ngọc Minh Phương 29/08/2007 x 0979210019 0394695787 K 8/7

33 9/10 Nguyễn Tùng Minh Quang 28/12/2006 0967313131 0918045453 K 8/7

34 9/10 Nguyễn Văn Minh Quân 30/09/2007 0908327007 0338899597 Tb 8/1

35 9/10 Mai Thế Sơn 25/12/2007 0983580063 0372997969 K 8/4

36 9/10 Nguyễn Hữu Sỹ 29/12/2007 0971227277 Tb 8/9

37 9/10 Nguyễn Minh Tâm 30/10/2007 0916621386 0974066508 G 8/2

38 9/10 Nguyễn Minh Thuận 30/09/2006 0965353512 0375992257 Tb 8/2

39 9/10 Phạm Nguyễn Diễm Thy 08/06/2007 x 0987460624 0387224418 G 8/6

40 9/10 Nguyễn Thị Uyên Trang 17/10/2007 x 0977611622 0378880179 K 8/11

41 9/10 Nguyễn Vương Bảo Trâm 11/11/2007 x 0918691672 0933786864 K 8/8

42 9/10 Trần Trọng Trí 18/10/2007 0898427173 0964025431 K 8/3

43 9/10 Lê Thế Quốc Trung 04/12/2007 0907198425 0975025093 G 8/4

44 9/10 Hoàng Minh Tuấn 17/04/2007 0373686040 0373686040 G 8/6

45 9/10 Nguyễn Thụy Hải Tường 08/12/2007 0901789456 0934134034 G 8/9

46 9/10 Bùi Văn Vũ 04/02/2007 0395974279 Tb 8/5
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